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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  22/11/2022 Liver cancer is the leading cancer causing death in the world. Studies on 

the anti-cancer potential of many other herbal species are of current 

interest. Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland belongs to the genus 

Elsholtzia and is commonly used as a spice. It is also used as a remedy 

for colds and flu. However, its ability to inhibit liver cancer cells has not 

been studied. In this study, the methods of culture, cytotoxicity analysis, 

cell cycle and apoptosis are applied to evaluate the anti-cancer ability of 

Elsholtzia ciliata extract. The results showed that the leaf extract of 

Elsholtzia ciliata changed cell morphology at concentrations from 100 - 

200 µg/mL compared to control. The extract effectively inhibited the 

proliferation of HepG2, the percentage of viable cells reduced to 41 ± 

10.5% (at concentration of 100 µg/mL) and 20.4 ± 7.7% (at 

concentration of 200 µg/mL) compared to the control (P < 0.05). The 

extract stopped the cell cycle at G0/G1 phase (62.1 ± 3.5% vs 51.3 ± 

4.2%, P < 0.05) and induced cellular apoptosis (P < 0.05). This study 

shows that Elsholtzia ciliata is a potential herb against liver cancer cells. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  22/11/2022 Ung thư gan là loại ung thư đứng đầu về tỷ lệ gây chết. Các nghiên 

cứu về tiềm năng chống ung thư từ nhiều loài thảo dược khác nhau 

đang được quan tâm hiện nay. Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland 

thuộc chi Elsholtzia được sử dụng phổ biến như một loại gia vị và vị 

thuốc chữa cảm cúm. Tuy nhiên, khả năng ức chế tế bào ung thư gan 

của nó còn chưa được nghiên cứu. Trong nghiên cứu này, các phương 

pháp nuôi cấy, phân tích độc tính tế bào, chu kỳ tế bào và apoptosis 

được áp dụng để đánh giá khả năng kháng ung thư của cao chiết từ cây 

Elsholtzia ciliata. Kết quả cho thấy, cao chiết từ lá của cây Elsholtzia 

ciliata đã làm thay đổi hình thái tế bào ở nồng độ từ 100 - 200 µg/mL. 

Cao chiết đã kìm hãm hiệu quả sự tăng sinh của HepG2, tỷ lệ tế bào 

sống giảm xuống còn 41 ± 10,5% (ở nồng độ 100 µg/mL) và 20,4 ± 

7,7% (ở nồng độ 200 µg/mL) so với đối chứng (P < 0,05). Cao chiết đã 

làm dừng chu kỳ tế bào ở pha G0/G1 (62,1 ± 3,5% so với 51,3 ± 4,2%, 

P < 0,05) và gây chết tế bào theo con đường apoptosis (P < 0,05). 

Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng, Elsholtzia ciliata là thảo dược tiềm 

năng chống lại tế bào ung thư gan. 
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1. Giới thiệu 

Ung thư gan là nguyên nhân gây tử vong đứng đầu trong các bệnh ung thư trên toàn thế giới. 

Virus viêm gan được xem là nguyên nhân chính của ung thư gan, bên cạnh đó là các yếu tố khác 

như thực phẩm ô nhiễm, lạm dụng rượu bia [1]. Ở Việt Nam, ung thư gan là loại ung thư có tỷ lệ 

tử vong cao nhất, chiếm 25% số ca tử vong do ung thư. Trong những năm gần đây, với những nỗ 

lực trong giảm thiểu ung thư gan của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì tỷ lệ ung thư gan đã giảm 

đáng kể. Tuy nhiên, do sự gia tăng dân số, số lượng bệnh nhân ung thư gan vẫn đang gia tăng [2]. 

Phẫu thuật cắt bỏ các phần gan bị ung thư là phương pháp điều trị chính, tuy nhiên tỷ lệ tái phát 

của ung thư gan vẫn được ghi nhận là rất cao (trên 70%) [3]. Sự phát triển của ung thư gan cũng 

như các loại ung thư khác đều bắt nguồn từ những tổn thương DNA, biến đổi biểu sinh, hoặc rối 

loạn sự hoạt động của các con đường tín hiệu nội bào, mà điển hình là chu kỳ tế bào và apoptosis, 

dẫn đến sự tăng sinh không kiểm soát của tế bào [4], [5]. Do đó, hướng nghiên cứu thuốc chống 

ung thư tác động lên con đường apoptosis và chu kỳ phân chia của tế bào được quan tâm hiện 

nay [6]. Khác với thuốc điều trị ung thư tổng hợp đang sử dụng hiện nay, nhiều nghiên cứu chỉ ra 

rằng, các hợp chất tự nhiên có thể gây độc có chọn lọc đối với các tế bào ung thư nhưng ít độc 

hơn đối với cơ thể, cũng như cải thiện tình trạng kháng thuốc, không đáp ứng điều trị sau khi sử 

dụng thuốc [7], [8]. 

Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland thuộc chi Elsholtzia, họ Hoa môi (Lamiaceae), là cây thân 

thảo phân bố ở Nga (Siberia), Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản, Ấn Độ, bán đảo Đông Dương, 

Trung Quốc, đồng thời du nhập và trồng ở châu Âu và Bắc Mỹ. Elsholtzia ciliata yêu cầu thấp về 

môi trường sinh trưởng, chu kỳ sinh trưởng ngắn, ra hoa từ tháng 7 đến tháng 10, thu hoạch vào 

mùa hè và thu [9]. Ở Việt Nam, Elsholtzia ciliata phân bố rộng rãi ở hầu hết các tỉnh trong cả 

nước với tên thường gọi khác nhau là cây Khương giới, Kinh giới, Giả tô và Bạch tô, được sử 

dụng rộng rãi làm gia vị. Ngoài ra, loài thực vật này còn sử dụng như một vị thuốc chữa cảm sốt, 

cúm, nhức đầu, hoa mắt, viêm họng, đau rát họng, đau họng đỏ, sởi; chữa thổ huyết, băng huyết, 

rong huyết, đại tiện ra máu [10]. Có khoảng trên 350 hợp chất đã được xác định từ Elsholtzia 

ciliata. Các flavonoid và terpenoid là thành phần chính làm cho Elsholtzia ciliata có khả năng 

kháng khuẩn, chống viêm và chống oxy hóa. Terpenoid như 3-carene và một số hợp chất thơm 

như carvacrol thể hiện hoạt tính kháng khuẩn. Một số polysacaride có thể ức chế sự phát triển của 

các tế bào khối u và cho thấy tác dụng tích cực trong điều hòa miễn dịch [11]. Với đặc tính chống 

viêm và chống oxy hóa, Elsholtzia ciliata có khả năng là một thảo dược tiềm năng trong điều trị 

các loại ung thư khác nhau. Lauryna Pudziuvelyte và cộng sự đã ghi nhận tinh dầu chiết xuất từ 

Elsholtzia ciliata có khả năng kìm hãm sự phát triển của các dòng tế bào ung thư Panc-1 và 

MDA-MB231 [8]. Hiện nay, thành phần chính của Elsholtzia ciliata đã được nghiên cứu sơ bộ, 

tuy nhiên, các nghiên cứu cụ thể về dược tính của Elsholtzia ciliata trên các dòng tế bào ung thư 

vẫn còn hạn chế. Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động gây độc của cao chiết Elsholtzia ciliata 

lên hình thái, sự phân chia cũng như chu kỳ tế bào và apoptosis trên dòng tế bào ung thư gan 

HepG2. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Mẫu vật nghiên cứu và thu dịch chiết 

Mẫu cây Elsholtzia ciliata được thu tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên (Hình 1). Tiêu bản mẫu khô 

được lưu trữ tại Phòng Thí Nghiệm Y sinh, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. 

Mẫu lá làm sạch bằng nước cất và được sấy ở nhiệt độ 40oC cho tới khi khô hoàn toàn. Tiếp theo, 

mẫu lá sau khi sấy được nghiền trong cối sứ thành dạng bột mịn trước khi tiến hành chiết bằng 

cồn. Cân 5 gram bột lá và bổ sung 20 mL ethanol 90% vào ống falcon, ủ lắc trong 48h ở nhiệt độ 

37oC. Lọc bỏ bã và thu lại dịch chiết, bay hơi cồn trong tủ sấy ở 40oC trong 48h. Hòa tan cao 

chiết trong dung môi Dimethylsulfoxide (DMSO) >99,5%, (Catalog number: 85190, 

Thermofisher) và tiến hành lọc dịch qua màng lọc 0,22 µm và lưu trữ ở -20oC. 
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Hình 1. Mẫu cây Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland được sử dụng trong nghiên cứu 

2.2. Phân tích hình thái và tốc độ phân chia tế bào 

Các tế bào HepG2 được nuôi trong 100 µL môi trường RPMI 1640 (Gibco, Thermofisher) 

trong đĩa 96 giếng với mật độ 10.000 tế bào cho một giếng. Sau 24h, loại bỏ môi trường cũ, thêm 

một thể tích tương ứng của môi trường mới chứa hàm lượng cao chiết từ 0 - 200 µg/mL và tiếp 

tục nuôi cấy trong 48h. Tiếp theo, sự thay đổi về kiểu hình của tế bào được quan sát và chụp ảnh 

bằng phần mềm chuyên dụng của hệ thống kính Ts2 (NIKON).    

2.3. Sàng lọc MTT 

Sau 48h ủ với môi trường có cao chiết, tế bào được xử lý bằng một môi trường thay thế có 

chứa hóa chất 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT, 

Thermofisher) ở nồng độ 0,5 mg/mL và tiếp tục nuôi cấy trong 2h để chuyển hóa cơ chất này 

thành các tinh thể formazan. Bước tiếp theo, 100 µL dung môi DMSO được bổ sung để thay thế 

cho môi trường chứa MTT và để ở nhiệt độ phòng trong 10 phút. Sử dụng pipette trộn đều giếng 

chứa tế bào để làm tan hoàn toàn các tinh thể formazan. Đo độ hấp thụ của các giếng nuôi cấy ở 

bước sóng 570 nm bằng máy phân tích quang phổ Multiskan Sky Spectrophotometer 

(Thermofisher).  

Tính toán sự thay đổi về mức độ tăng sinh theo công thức: % tăng sinh tế bào so với đối 

chứng = (OD giếng xử lý với dịch chiết/OD giếng đối chứng) *100 

Giá trị ức chế 50% sự tăng sinh tế bào (IC50) được tính toán bằng phần mền GraphPad Prism 

5.0 theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

2.4. Phân tích sự thay đổi chu kỳ tế bào và apoptosis  

Sau 48h hoặc 72h ủ với môi trường chứa cao chiết hoặc không chứa cao chiết (đối chứng), 

toàn bộ tế bào được rửa bằng dung dịch đệm Phosphat buffered saline (PBS) và được thu lại bằng 

cách ủ với trypsine (0,5%) trong 3 phút. Trung hòa trysin bằng môi trường nuôi cấy tế bào. Tế 

bào được cố định bằng dung dịch ethanol 70% qua đêm trong tủ -20oC. Ly tâm thu tế bào ở tốc 

độ 3.000 rpm/phút trong 3 phút. Nhuộm nhân tế bào bằng dung dịch PBS chứa chất phát huỳnh 

quang propidium iodide (50 µg/mL) trong 1h. Tế bào được phân tích chu kỳ và apoptosis bằng hệ 

thống dòng chảy tế bào BD Accuri C6 Plus. Dữ liệu thu được cho 100.000 sự kiện và được phân 

tích bằng phần mềm chuyên dụng đi kèm hệ thống. 

2.5. Nhuộm nhân tế bào bằng thuốc nhuộm DAPI  

Tế bào đối chứng và các tế bào xử lý với cao chiết đều được thu nhận bằng trypsin và rửa 

bằng PBS 2 lần. Tiếp theo, dung dịch 4′,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI, Thermofihser) có 

nồng độ 10 µg/mL được bổ sung vào ống chứa tế bào và ủ ở nhiệt độ phòng trong 5 phút. Ly tâm 

3000 rpm/phút trong 3 phút, loại bỏ dung dịch chứa DAPI và bổ sung 100 µL PBS. Chuyển 30 

µL dung dịch chứa tế bào lên lam kính và quan sát trên kính hiển vi huỳnh quang với kính lọc 
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dành cho DAPI. Hình ảnh nhân tế bào được chụp và phân tích bằng phần mềm chuyên dụng đi 

kèm hệ thống kính T2U. 

2.6. Phân tích dữ liệu 

Toàn bộ dữ liệu thu được được xử lý bằng phần mềm GraphPad Prism 5.0, kiểm định Mann-

Whitney, P < 0,05. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Cao chiết Elsholtzia ciliata làm thay đổi hình dạng của tế bào HepG2 

Trong nghiên cứu này, để đánh giá tác động của cao chiết Elsholtzia ciliata lên hình thái tế bào 

ung thư gan HepG2, nhóm nghiên cứu tiến hành nuôi cấy các tế bào ung thư gan HepG2 trong môi 

trường nuôi cấy bám dính (nuôi cấy 2D) thích hợp có bổ sung thêm cao chiết Elsholtzia ciliata ở 

các nồng độ khác nhau từ 0 - 200 µg/mL. Sau 48h nuôi cấy, các tế bào nuôi cấy được quan sát dưới 

kính hiển vi quang học để đánh giá sự thay đổi hình thái tế bào trong các môi trường có nồng độ 

cao chiết khác nhau. Hình ảnh các tế bào nuôi cấy được ghi lại trong Hình 2. 

Quan sát hình thái các tế bào nuôi cấy trong Hình 2 cho thấy, trong mẫu nuôi cấy ở môi 

trường không có cao chiết Elsholtzia ciliata (nồng độ 0 µg/mL), các tế bào nuôi cấy HepG2 có 

hình ovan hoặc thoi liên kết với nhau thành đám tế bào và bao phủ phần lớn bề mặt đĩa nuôi cấy. 

Trong môi trường nuôi cấy có bổ sung 50 µg/mL cao chiết, các tế bào không có sự thay đổi rõ rệt 

về hình thái so với các tế bào nuôi cấy trong môi trường đối chứng (0 µg/mL). Các tế bào nuôi 

cấy có hình dạng đặc trưng, tế bào chất đồng đều, không quan sát thấy các tế bào có hình dạng 

bất thường. Như vậy, ở mức nồng độ 50 µg/mL sau 24h tiếp xúc, cao chiết Elsholtzia ciliata 

không có ảnh hưởng rõ rệt đến hình thái của các tế bào nuôi cấy HepG2. Tuy nhiên, một số 

khoảng trống trên bề mặt đĩa nuôi cấy đã xuất hiện, điều này cho thấy đã có sự giảm đáng kể về 

tốc độ nhân lên của tế bào. 

 
Hình 2. Tế bào HepG2 được nuôi cấy với cao chiết Elsholtzia ciliata ở nồng độ từ 0 - 200 µg/mL.  

Mũi tên màu vàng chỉ sự thay đổi về kiểu hình của tế bào. Thang đo 50 µm 
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Trong môi trường bổ sung 100 - 200 µg/mL cao chiết Elsholtzia ciliata, các tế bào nuôi cấy 

có sự thay đổi hình thái so với các tế bào đối chứng. Các tế bào nuôi cấy HepG2 phát triển co 

cụm thành từng mảng tế bào, có xuất hiện các khoảng trống lớn trên bề mặt môi trường nuôi cấy 

không có tế bào phát triển. Hơn nữa, có thể quan sát được sự xuất hiện của các tế bào có hình thái 

giống với các tế bào apoptosis với các đặc điểm đặc trưng như tế bào co nhỏ có hình cầu hoặc 

gần hình cầu. Một số tế bào quan sát được có kiểu hình đặc trưng của tế bào chết (mũi tên màu 

vàng). Trên cùng một diện tích nuôi cấy chỉ quan sát thấy rất ít các tế bào nuôi cấy tồn tại so với 

đối chứng.  

Như vậy có thể thấy được, cao chiết từ lá cây Elsholtzia ciliata có tác động đến hình thái và cả 

khả năng nhân lên của tế bào ung thư gan HepG2 trong môi trường nuôi cấy. Các tế bào nuôi cấy 

chịu tác động của cao chiết có xu hướng chuyển sang dạng tế bào apoptosis (tế bào chất và nhân 

cô đặc, tế bào co nhỏ), sau đó chuyển hẳn sang kiểu hình chết. Sự thay đổi hình thái tế bào phụ 

thuộc vào nồng độ cao chiết có trong môi trường nuôi cấy. 

3.2. Cao chiết Elsholtzia ciliata kìm hãm sự phân chia đối với tế bào HepG2 

Cao chiết Elsholtzia ciliata có nồng độ từ 0 - 200 µg/mL đã được bổ sung vào các giếng nuôi 

cấy để đánh giá khả năng kìm hãm sự tăng sinh của loại thảo dược này đối với tế bào ung thư 

HepG2. Kết quả phân tích MTT được thể hiện trong Hình 3 cho thấy, cao chiết ở nồng độ 50 

µg/mL đã làm giảm số lượng tế bào nuôi cấy xuống còn khoảng 90 ± 6,8% so với đối chứng, sự 

khác biệt này là đáng kể (P < 0,05). Trong môi trường có bổ sung 100 µg/mL cao chiết Elsholtzia 

ciliata, số lượng tế bào nuôi cấy giảm mạnh, chỉ còn xấp xỉ 41 ± 10,5% so với đối chứng. Ở nồng 

độ 200 µg/mL tỷ lệ tế bào sống còn lại so với đối chứng là 20,4 ± 7,7%. Giá trị IC50 được xác 

định là 80 µg/mL. Như vậy, cao chiết Elsholtzia ciliata có khả năng kìm hãm sự phân chia tế bào 

HepG2 và mức độ ức chế tỷ lệ thuận với nồng độ cao chiết có trong môi trường nuôi cấy. 

 
Hình 3. Tế bào HepG2 được nuôi cấy với cao chiết Elsholtzia ciliata ở nồng độ từ 0 - 200 µg/mL trong 48h. 

n = 5 cho mỗi nồng độ. *P < 0,05; **P < 0,01; ***P < 0,001 

Các nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra, chiết xuất từ cây Elsholtzia ciliata có chứa phenol, tinh 

dầu, flavonoid, steroid và triterpenes [11]. Không chỉ được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền 

để điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau, Elsholtzia ciliata cũng đã được ghi nhận có khả năng 

kìm hãm sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư khác nhau. Lauryna Pudziuvelyte và cộng 

sự đã ghi nhận tinh dầu chiết xuất từ Elsholtzia ciliata có khả năng kìm hãm sự phát triển của các 

dòng tế bào ung thư tụy Panc-1, dòng tế bào ung thư vú MDA-MB231 ở các mức độ khác nhau. 

Tuy nhiên, không ghi nhận bất kỳ tác động kìm hãm nào đối với dòng u nguyên bào thần kinh 

U87 [8]. Kết quả nghiên cứu này đã bổ sung thêm dữ liệu về khả năng kháng lại tế bào ung thư 

gan của cây Elsholtzia ciliata. 

3.3. Cao chiết Elsholtzia ciliata cảm ứng sự dừng chu kỳ phân chia tế bào  
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Phân tích tác động của cao chiết Elsholtzia ciliata lên chu kỳ tế bào được thực hiện bằng Flow 

cytometry sau khi xử lý tế bào ở nồng độ IC50 (80 µg/mL) trong 48h. Kết quả tỷ lệ các pha được 

so sánh với tỷ lệ các pha của các tế bào không được xử lý với dịch chiết (Hình 4). Kết quả thu 

được đã cho thấy, các tế bào chịu tác động của cao chiết Elsholtzia ciliata trong 48h có tỷ lệ các 

pha chu kỳ tế bào thay đổi so với đối chứng. Cụ thể, tỷ lệ các tế bào nuôi cấy ở pha G0/G1 đã 

tăng đáng kể 62,1 ± 3,5% so với 51,3 ± 4,2% của tế bào đối chứng và có sự giảm đáng kể về tỷ lệ 

tế bào ở pha S (P < 0,05). 

 
Hình 4. Ảnh hưởng của cao chiết Elsholtzia ciliata lên chu kỳ tế bào. Tế bào HepG2 được nuôi cấy với cao 

chiết ở nồng độ từ 0 µg/mL (đối chứng) và nồng độ IC50 (80 µg/mL) trong 48h và được phân tích bằng 

Flow cytometry. n = 3 cho mỗi nồng độ. *P < 0,05 

Sự rối loạn chu kỳ phân chia trong các tế bào ung thư đã dẫn tới sự phân chia mất kiểm soát 

của tế bào. Chính vì vậy, một trong những cơ chế ức chế của các thuốc chống ung thư là khả 

năng ức chế chu kỳ tế bào [4]. Nhiều hợp chất từ thực vật trong các nghiên cứu khác nhau được 

chứng minh là có tác động ức chế sự phát triển của tế bào ung thư thông qua cơ chế làm chu kỳ tế 

bào. Charlette và cộng sự gần đây đã chỉ ra, dịch chiết từ cây Moringa oleifera Lam. làm dừng 

chu kỳ phân bào và làm tăng tỷ lệ tế bào apoptosis đối với tế bào ung thư gan [6]. Bhuyan và 

nhóm nghiên cứu đã cho thấy, dịch chiết từ lá của cây Eucalyptus microcorys F. Muell. làm dừng 

chu kỳ tế bào tại pha G2/M ở tế bào ung thư tuyến tụy MIA PaCa-2, làm tăng tỷ lệ tế bào ở pha 

này từ 29% ở mẫu đối chứng lên 34% ở mẫu xử lý với dịch chiết Eucalyptus microcorys [12]. 

Huang và cộng sự đã chứng minh rằng, chiết xuất Dâu tằm (Mulberry extract) làm dừng chu kỳ 

phân chia tế bào tại pha G2/M [13]. Dữ liệu thu được trong nghiên cứu này của chúng tôi đã cho 

thấy, dịch chiết của cây Elsholtzia ciliata đã gây ra sự tích lũy tế bào ở pha G0/G1 đối với tế bào 

ung thư gan HepG2. 

3.4. Cao chiết Elsholtzia ciliata làm tăng tỷ lệ chết apoptosis của tế bào HepG2 

Các quan sát về hình thái cho thấy, các tế bào HepG2 trong môi trường nuôi cấy chịu tác động 

của cao chiết Elsholtzia ciliata có xu hướng biến đổi hình thái tế bào giống với các tế bào 

apoptosis. Để khẳng định lại khả năng gây apoptosis, tế bào sau khi được xử lý với nồng độ IC50 
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(80 µg/mL) trong 48h và 72h được phân tích apoptosis bằng Flow cytometry và nhuộm hình thái 

nhân với thuốc nhuộm DAPI để phát hiện kiểu nhân apoptosis. Kết quả phân tích được thể hiện 

trong Hình 5. 

Kết quả cho thấy, sau 48h nuôi cấy trong môi trường chứa cao chiết Elsholtzia ciliata, tỷ lệ tế 

bào apoptosis tăng từ 3,5% lên 12,6%. Kết quả nhuộm tế bào nuôi cấy bằng DAPI cho thấy, đối 

với các tế bào nuôi cấy trong điều kiện không có cao chiết, các tế bào có nhân đặc trưng, chất 

nhuộm phân bố đồng đều. Đối với các tế bào nuôi cấy trong điều kiện có tiếp xúc với cao chiết, 

đã quan sát thấy một số tế bào bắt màu mạnh với chất nhuộm nhân DAPI, thể tích vùng bắt màu 

nhỏ thể hiện vùng nhân tế bào cô đặc và bị phân mảnh. Đây là những đặc trưng quan sát được ở 

các tế bào đang trải qua quá trình apoptosis. Tỷ lệ tế bào apoptosis tăng từ 5,5% lên 30% cũng 

như tế bào có kiểu nhân apoptosis quan sát được tăng lên rất rõ rệt. 

 
Hình 5. Cao chiết Elsholtzia ciliata gây apoptosis ở tế bào HepG2.  

Mũi tên màu đỏ chỉ kiểu nhân tế bào apoptosis. Thang đo 50 nm 

Apoptosis là một trong những phương thức chủ yếu để cơ thể loại bỏ các tế bào sai hỏng về 

DNA, đó cũng là cách thức cơ thể chống lại sự phát sinh ung thư thông qua việc loại bỏ các tế 

bào ung thư [5]. Trong những năm gần đây, việc sàng lọc các thảo dược có khả năng ức chế sự 

tăng sinh tế bào thông qua cơ chế gây chết tế bào bằng con đường apoptosis được đặc biệt quan 

tâm vì ít bị các ảnh hưởng không mong muốn so với các hóa chất điều trị ung thư hiện đang được 

sử dụng [7].  
Như vậy, kết quả nghiên cứu này đã khẳng định được kiểu hình biến đổi của các tế bào sau 

khi tiếp xúc với cao chiết Elsholtzia ciliata là các tế bào apoptosis. 

4. Kết luận 

Cao chiết từ lá cây Elsholtzia ciliata làm giảm sự tăng lên về số lượng của tế bào ung thư gan 

HepG2 trong điều kiện nuôi cấy in vitro thông qua cơ chế ức chế chu kỳ của tế bào, đồng thời 

gây ra sự chết tế bào theo con đường apoptosis. Kết quả nghiên cứu này chỉ ra rằng, Elsholtzia 

ciliata là loài cây thuốc phổ biến nhưng có tiềm năng chống lại các tế bào ung thư gan. 
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